
UBND TỈNH ĐỒNG NAI Biểu số 42/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

 Thu ngân 
sách huyện 

hưởng 
100% 

 Thu ngân 
sách huyện 

hưởng từ các 
khoản thu 
phân chia 

TỔNG SỐ 5.933.320     3.476.060  1.591.820  1.884.240     6.420.087   9.955.494  

1 Thành phố Biên Hòa 2.572.350     1.546.650  739.350     807.300        799.693      2.372.553  

2 Huyện Vĩnh Cửu 343.800        195.000     79.800       115.200        426.958      624.471     

3 Huyện Trảng Bom 580.700        399.115     262.000     137.115        489.507      892.812     

4 Huyện Thống Nhất 147.000        80.475       30.300       50.175          537.053      621.187     

5 Huyện Định Quán 129.450        68.260       25.150       43.110          822.960      892.200     

6 Huyện Tân Phú 63.020          34.555       16.420       18.135          803.500      840.628     

7 Thành phố Long Khánh 273.500        154.325     78.500       75.825          515.511      675.946     

8 Huyện Xuân Lộc 349.100        215.750     118.100     97.650          683.947      900.897     

9 Huyện Cẩm Mỹ 213.200        139.010     80.600       58.410          578.281      718.956     

10 Huyện Long Thành 694.000        362.670     101.400     261.270        361.616      729.526     

11 Huyện Nhơn Trạch 567.200        280.250     60.200       220.050        401.061      686.318     

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 
TỪNG HUYỆN NĂM 2022

(Đính kèm công văn số            /STC-QLNS ngày       /12/2021 của Sở Tài chính Đồng Nai)
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Tên đơn vị
 Tổng thu 

NSNN trên 
địa bàn 

 Thu ngân sách huyện được hưởng 
theo phân cấp 

 Số bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp tỉnh 

 Tổng chi 
cân đối 

ngân sách 
huyện 

 Tổng số 

Chia ra
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